
2. Lưu vực sông Chu:

a. Diễn biến tình hình nguồn nước đã qua (từ ngày 15-21/5/2026)

 -  Tổng lượng mưa:  Tổng lượng mưa bình quân trên lưu vực là 81.0mm, ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ là 57.4%.

 - Tổng lượng nước mặt :  

     Lượng dòng chảy trên sông Chu cao hơn với tuần trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Chu tại trạm TV Cửa 

Đạt là 44.9 triệu m
3
 ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ là 23.4%.

 - Tổng lượng mưa : Tổng lượng mưa bình quân trên lưu vực là 54.5mm, thấp hơn so với TBNN cùng kỳ là 47.0%.

 - Tổng lượng nước mặt: 

     Lượng dòng chảy trên sông Chu cao hơn so với tuần trước. Tổng lượng tại trạm TV Cửa Đạt ở mức thấp hơn so 

với TBNN cùng kỳ là 37.0%.

     Cảnh báo thiếu hụt nguồn nước hoặc các thiên tai liên quan đến thiếu hụt nguồn nước: Ít có khả năng xảy ra 

thiếu hụt nguồn nước

 Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h55 ngày 29/5/2026

Thiều La Tú AnhDự báo viên khí tượng:

Tin phát lúc: 15h55

 - Tổng lượng nước mặt: 

     Lượng dòng chảy trên sông Mã cao hơn so với tuần trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Mã tại trạm TV 

Mường Lát ở thấp hơn so với TBNN cùng kỳ là 22.0%, tại trạm TV Cẩm Thủy ở mức cao hơn so với TBNN cùng 

kỳ là 88.0%

     Cảnh báo thiếu hụt nguồn nước hoặc các thiên tai liên quan đến thiếu hụt nguồn nước: Ít có khả năng xảy ra 

thiếu hụt nguồn nước
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b. Dự báo, cảnh báo (từ ngày 22-31/5/2026)

a. Diễn biến tình hình nguồn nước đã qua (từ ngày 15-21/5/2026)

b. Dự báo, cảnh báo (từ ngày 22-31/5/2026)

 -  Tổng lượng mưa: Tổng lượng mưa bình quân trên lưu vực là 72.3mm, cao hơn so với TBNN cùng kỳ là 68.5%.

 - Tổng lượng nước mặt :  

     Lượng dòng chảy trên sông Mã tại trạm TV Mường Lát thấp hơn so với tuần trước, tại trạm TV Cẩm Thủy cao 

hơn so với tuần trước. Tổng lượng dòng chảy trên sông Mã tại trạm TV Mường Lát là 88.7 triệu m
3
 ở mức cao hơn 

so với TBNN cùng kỳ là 53.2%, tại trạm TV Cẩm Thủy là 520.0 triệu m
3
 ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ là 

19.0%.

 - Tổng lượng mưa : Tổng lượng mưa bình quân trên lưu vực là 61.6mm, thấp hơn so với TBNN cùng kỳ là 27.9%.

TỈNH THANH HÓA



22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 Tổng

So sánh 

TBNN 

(%)

72.3 > 68.5 1.9 0.8 0.1 0.2 0.2 4.0 18.7 25.6 8.1 1.9 61.6 < 27.9

81.0 > 57.4 1.3 0.4 0.0 0.3 0.2 3.3 12.8 30.3 4.0 2.0 54.5 < 47.0

22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 Tổng

So sánh 

TBNN 

(%)

Mường 

Lát
88.7 > 53.2 13.0 12.1 12.1 11.9 11.5 11.2 12.1 11.9 11.5 11.2 118.5 < 22.0

Cẩm 

Thủy
520 <19.0 76.90 76.90 99.96 315.27 307.60 215.30 153.80 123.0 92.3 76.9 1537.96 > 88.0

Chu Cửa Đạt 44.9 < 23.4 6.5 6.2 6.0 5.6 5.2 5.2 5.6 5.8 5.2 4.8 56.1 <37.0

Mã

So sánh 

TBNN 

(%)

Thực đo 

So sánh 

TBNN 

(%)

Lưu vực

Trạm Thực đo 

Dự báo từ ngày 22/5 đến 31/5/2026

Phụ lục

Sông

Đơn vị: triệu m
3

Sông Chu

Bảng 1: Tổng lượng mưa dự báo 22/5 - 31/5/2026

Đơn vị: mm

Dự báo từ ngày 22/5 đến 31/5/2026

Bảng 2: Tổng lượng nước dự báo 22/5 - 31/5/2026

Sông Mã


